Mẫu số 03. Báo cáo giám sát giao dịch năm …….
	SỞ GIAO DỊCH 
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /BC-....
	......, ngày ..... tháng ..... năm .....


 
BÁO CÁO
Giám sát giao dịch năm .......
Kính gửi: ........................................................

I. Về việc tổ chức hoạt động giám sát tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con
1. Tổ chức và hoạt động của bộ máy giám sát

2. Về việc ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định, quy trình giám sát tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con.

3. Về việc tổ chức giám sát giao dịch hàng ngày, nhiều ngày.

4. Về việc thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo bất thường và báo cáo theo yêu cầu đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

5. Về việc phối hợp với hợp với các đơn vị khác trong công tác giám sát.

6. Về việc xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giám sát. 

II. Kết quả thực hiện
Biểu 1: Báo cáo tình hình xử lý các dấu hiệu giao dịch bất thường
	TT
	Mã cảnh báo theo tiêu chí giám sát
	Dấu hiệu giao dịch bất thường
	Tổ chức/ cá nhân thực hiện giao dịch
	Mã tài khoản giao dịch
	Mã chứng khoán giao dịch
	Ngày giao dịch
	Dấu hiệu vi phạm
	Ngày bắt đầu xử lý
	Tình trạng xử lý

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Biểu 2: Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán
	TT
	Tên tổ chức cá nhân
	Mã thành viên giao dịch
	Mã tài khoản giao dịch
	Tên CTCK
	Hành vi vi phạm về GDCK
	Vi phạm về công bố thông tin khi thực hiện các giao dịch (cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người liên quan, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng, giao dịch khác)
	Tổng cộng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Vi phạm/dấu hiệu vi phạm các quy định về GDCK
	Vi phạm/dấu hiệu vi phạm giao dịch bị cấm
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Giao dịch cùng mua/bán
	Hủy/sửa lệnh sai quy định
	khác
	Giao dịch sử dụng thông tin nội bộ trong mua bán chứng khoán
	Thao túng TTCK
	Giao dịch bị cấm khác
	 
	 
	 

	 
	I/CTCK
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	 
	 

	 
	II/Đại diện GD/nhân viên CTCK
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	 
	 

	 
	III/Tổ chức/cá nhân khác
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 


Ghi chú về Biểu số 2:
- Biểu này tổng hợp số lần vi phạm về giao dịch và công bố thông tin của các đối tượng thực hiện giao dịch;
- Loại hành vi vi phạm được thống kê theo quy định hiện hành.
III. Kiến nghị
1. Về chính sách chế độ
2. Kiến nghị (nếu có).

 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, (...b).
	TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


